
STT MSSV Họ Tên Mã lớp Hệ Mức HB SỐ TIỀN

1 35241020154 Diệp Ngọc Anh LT29.1HR01 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

2 35241020385 Phan Thị Hồng Hạnh LT29.1HR01 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

3 35241020609 Võ Lê Yến Nhi LT29.1IB04 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

4 35241020033 Nguyễn Thị Thủy Tiên LT29.1IB01 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

5 35231020041 Nguyễn Trần Hoàng Nhật LT28.1KS01 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

6 35241020717 Ngô Thị Thảo Nguyên LT29.1AD03 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

7 35211025471 Trần Hoàng Tuấn Anh LT29.2AD01 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

8 35241020474 Huỳnh Tuấn Tài LT29.1MR01 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

9 35241022053 Đoàn Thị Nhật Thu Quyên LT29.2AD01 LT ĐHCQ 100% 12.000.000
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10 35251020087 Phạm Tấn Lộc LT30.1AD02 LT ĐHCQ 100% 12.000.000

11 35241020196 Phạm Mỹ Trang LT29.1IB02 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

12 35241020460 Nguyễn Thị Trà My LT29.1IB01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

13 35251020051 Nguyễn Thị Thanh Thảo LT30.1HR01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

14 35251020273 Võ Xuân Hưng LT30.1AD01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

15 35231024061 Phan Ngọc Tuyết Minh LT28.3IB02 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

16 35231024062 Nguyễn Thanh Tuấn LT28.3IB02 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

17 35231024156 Lê Thị Yến Nhi LT28.3IB02 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

18 35241020007 Nguyễn Châu Yến Vy LT29.1MR01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

19 35241020030 Hồ Đăng Tâm LT29.1AD01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

20 35241020065 Diệp Nam Anh LT29.1MR01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000



21 35241020072 Lê Thuận Phát LT29.1IB03 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

22 35241020081 Đặng Ngọc Huỳnh Quyển LT29.1MR01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

23 35241020206 Mai Quốc Uy LT29.1MR01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

24 35241020364 Phạm Văn Khải LT29.1KN02 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

25 35241020397 Nguyễn Thị Thanh Thúy LT29.1MR01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

26 35241020583 Nguyễn Hoàng Đông LT29.1MR01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

27 35241020682 Cao Thị Thiên Trang LT29.1IB03 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

28 35241020751 Nguyễn Thị Thu Ngân LT29.1IB02 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

29 35241022207 Phạm Đinh Thu Uyên LT29.2IB02 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

30 35241022243 Nguyễn Phương Yến LT29.2AD01 LT ĐHCQ 50% 6.000.000

31 88234020190 Cao Xuân Phương Uyên V123TP4AD1 VLVH 100% 12.000.000



32 87243020262 Nguyễn Thị Thanh Minh V124TP3FN1 VLVH 100% 12.000.000

33 88221020217 Nguyễn Thành Nguyên V122TP1AV1 VLVH 100% 12.000.000

34 88241020303 Trần Thị Thanh Tuyền V124TP1HR1 VLVH 100% 12.000.000

35 87224020109 Phạm Thị Tú Quyên V122TP4LK1 VLVH 100% 12.000.000

36 88224020318 Vương Đình Nhật V122TP4FN1 VLVH 100% 12.000.000

37 88243020126 Nguyễn Thanh Thảo V124TP3MR1 VLVH 100% 12.000.000

38 87231020180 Huỳnh Thanh Trúc V123TP1EE1 VLVH 100% 12.000.000

40 88231020243 Nguyễn Hoàng Thanh Ngân V123TP1EE1 VLVH 100% 12.000.000

44 87242020154 Trịnh Huỳnh Thanh Ngân V124TP2MR1 VLVH 100% 12.000.000

39 87251020264 Lê Thị Hồng Thắm V125TP1LK1 VLVH 50% 6.000.000

41 86244020061 Lê Thị Thu Nguyệt CD24TP4KN1 VLVH 50% 6.000.000



42 87241020019 Đặng Thị Trâm Anh V124TP1KN1 VLVH 50% 6.000.000

43 87242020152 Nguyễn Ánh Minh V124TP2MR1 VLVH 50% 6.000.000

45 88224020156 Đỗ Trường Duy V122TP4MR1 VLVH 50% 6.000.000

46 88224020331 Nguyễn Thị Minh Thư V122TP4EC1 VLVH 50% 6.000.000

47 88234020202 Huỳnh Lê Kim Ngân V123TP4AD1 VLVH 50% 6.000.000

48 88241020311 Lưu Hoàng Phượng Vy V124TP1HR1 VLVH 50% 6.000.000

49 88242020081 Trần Thị Tuyết Nhi V124TP2IB1 VLVH 50% 6.000.000

50 88243020238 Nguyễn Thị Hoài Phương V124TP3FN1 VLVH 50% 6.000.000

51 88244020042 Đèo Tiểu Hùng V124TP4IB1 VLVH 50% 6.000.000

52 87232020136 Nguyễn Ngọc Thanh Hoa V123TP2HR1 VLVH 50% 6.000.000

53 87234020269 Trần Văn Tuấn V123TP4HR1 VLVH 50% 6.000.000



54 87244020233 Vũ Ngọc Minh Thư V124TP4AD1 VLVH 50% 6.000.000

55 87244020234 Lê Thị Ngọc Thương V124TP4KN1 VLVH 50% 6.000.000

56 88231020076 Trần Đình Vương V123TP1LK1 VLVH 50% 6.000.000

57 88232020067 Phạm Trần Quỳnh Anh V123TP2LK1 VLVH 50% 6.000.000

58 88234020174 Nguyễn Quốc Bảo V123TP4AV1 VLVH 50% 6.000.000

59 88234020200 Nguyễn Thị Cẫm Hà V123TP4AD1 VLVH 50% 6.000.000

60 88241020173 Phạm Thị Thương V124TP1LK1 VLVH 50% 6.000.000

61 88244020365 Đinh Ngọc Mai V124TP4IB1 VLVH 50% 6.000.000

Danh sách có 61 sinh viên.


